
PHỤ LỤC
(Kèm theo Công văn số       /UBND-VP ngày 22 tháng 8 năm 2025 của UBND xã Nghĩa Hành)

STT Mã số Mã khách hàng Đơn vị cũ sử dụng Số
lượng Số công tơ Số trụ Ghi chú

I Xã Hành Thuận cũ 14 0 0
1 NTHUAN011 PC06NN0642902 Công an 1 2200299834 A-0/7 Tạm cắt công tơ

2 NTHUAN06 PC06NN0647452 Loa 1 2300168815 A-4 Điều chuyển qua trung tâm cung ứng dịch
vụ

3 NTHUAN05 PC06NN0647450 Loa 1 2300168835 A/6/3 Điều chuyển qua trung tâm cung ứng dịch
vụ

4 NTHUAN07 PC06NN0647456 Loa 1 2300165201 B-8/1 Điều chuyển qua trung tâm cung ứng dịch
vụ

5 NTHUAN06 PC06NN0628123 Nghĩa trang 1 2300166232 B-5/1/1 Điều chuyển qua phòng văn hoá - xã hội

6 NTHUAN01 PC06NN0619467 Trụ sở UBND cũ 1 18512552 A-0/5 Điều chuyển qua trung tâm cung ứng dịch
vụ

7 NTHUAN081 PC06NN0619450 Công viên 1 18151951 A/14 Điều chuyển qua trung tâm cung ứng dịch
vụ

8 NTHUAN10 PC06NN0647455 Loa 1 2300166480 A-8/1 Điều chuyển qua trung tâm cung ứng dịch
vụ

9 NTHUAN04 PC06NN0647451 Loa 1 2300105501 A/3/6 Điều chuyển qua trung tâm cung ứng dịch
vụ

10 NTHUAN11 PC06NN0647454 Loa 1 2300163561 B-4 Điều chuyển qua trung tâm cung ứng dịch
vụ

11 NTHUAN09 PC06NN0647453 Loa 1 2300163633 B-7 Điều chuyển qua trung tâm cung ứng dịch
vụ

12 NTHUAN03 PC06NN0647449 Loa 1 2300166216 B/8 Điều chuyển qua trung tâm cung ứng dịch
vụ

13 NTHUAN01 PC06NN0649202 Trụ sở UBND 1 2406920999 A-0/6 Tạm cắt công tơ

14 NTHUAN091 PC06NN0641640 Nhà văn hóa xã 1 19522287 A-7/14A Điều chuyển qua Văn phòng HĐND &
UBND
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II Xã Hành Trung cũ 6 0 0

1 NTRUNG01 PC06NN0630388 Di tích lịch sử địa đạo 1 18336356 B-10 Điều chuyển qua phòng văn hoá - xã hội

2 NTRUNG031 PC06NN0646220 Trụ sở UBND xã 1 2406917684 B-4 Tạm cắt công tơ

3 NTRUNG06 PC06NN0647342 Cơ Quan Thôn Hiệp Phổ Bắc 1 2300189757 A-2
Điều chuyển qua Văn phòng HĐND &
UBND, đổi tên Nhà văn hóa thôn Hiệp
Phổ Bắc

4 NTRUNG021 PC06NN0641305 Cơ Quan Thôn Hiệp Phổ Trung 1 19322333 II/6
Điều chuyển qua Văn phòng HĐND &
UBND, đổi tên thành Nhà văn hóa thôn
Hiệp Phổ Trung

5 NTRUNG03 PC06NN0622801 Cơ Quan Thôn Thôn Hiệp Phổ Tây 1 18500267 C/4
Điều chuyển qua Văn phòng HĐND &
UBND, đổi tên tthành Nhà văn hóa thôn
Hiệp Phổ Tây

6 NTRUNG011 PC06NN0617493 Cơ Quan Thôn Hiệp Phổ Nam 1 19058673 B-4/12/6
Điều chuyển qua Văn phòng HĐND &
UBND, đổi tên thành Nhà văn hóa thôn
Hiệp Phổ Nam

III Thị trấn Chợ chùa cũ 5
1 NCC05 PC06NN0603736 Bơm nước sạch 1 18053261 B-14/2 Điều chuyển qua Phòng Kinh tế

2 NCC051 PC06NN0642587 UBND thị trấn Chợ chùa Trung Tâm Hành
Chính TTCC 1 15900295

Thanh lý công tơ cũ, lắp lại công tơ mới
và đổi tên thành BCH Quân sự xã Nghĩa
Hành

3 NCC052 PC06NN0604754 BCH Xã Đội & Tiểu Đội DQTT 1 2002252622 A-2/3 Thanh lý công tơ và chấm dứt hợp đồng

4 NCC021 PC06NN0202822 NHÀ MÁY NƯỚC TT CHỢ CHÙA 1 12201648 A-11 Điều chuyển qua Phòng Kinh tế

5 NCC021 PC06NN0200267 UBND thị trấn cũ 1 15023577 A-9 Tạm cắt công tơ
IV Các phòng trực thuộc UBND huyện Nghĩa Hành cũ: 15 0
1 NMJ PC06NN0603668 Bộ phận Tiếp Dân 1 14229433 B-11 Thanh lý công tơ và chấm dứt hợp đồng

2 NMJ PC06NN0200314 Phòng bảo vệ, cổng ngỏ 1 19349300 B-4/1 Điều chuyển qua Văn phòng HĐND &
UBND

3 NMJ PC06NN0605192 Hội trường UBND 1 19910857 B-6 Điều chuyển qua Văn phòng HĐND &
UBND

4 NMJ PC06NN0641551 UBND sử dụng 1 2303310315 B-6 Điều chuyển qua Văn phòng HĐND &
UBND
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5 NMJ PC06NN0644841 Đội thống kê+ văn phòng UBND sử dụng 1 2100044894 B-4 Điều chuyển qua Đội thống kê cơ sở
Nghĩa Hành và đổi tên thành đội thống kê

6 NMJ PC06NN0646173 DV Công đang mượn sử dụng điện 1 2200210657 B-9 Điều chuyển qua Văn phòng HĐND &
UBND

7 NMJ PC06NN0646630 Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng Huyện Nghĩa
Hành (phòng văn hóa xã hội đang sữ dụng) 1 2300011578 B/4/5 Điều chuyển qua phòng văn hoá - xã hội

8 NMJ PC06NN0646634 Phòng Văn Hóa và Thông Tin huyện Nghĩa
Hành (phòng văn hóa xã hội đang sữ dụng) 1 2300011506 B/4/5 Điều chuyển qua phòng văn hoá - xã hội

9 NMJ PC06NN0644748 Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện
Nghĩa Hành 1 16337017 Thanh lý công tơ và chấm dứt hợp đồng

10 NMJ PC06NN0644749 Phòng Tư pháp Nghĩa Hành 1 16331921 Thanh lý công tơ và chấm dứt hợp đồng

11 NMJ PC06NN0647481 Hội Cựu Chiến Binh huyện Nghĩa Hành 1 2300199277 B-8 Điều chuyển qua Trung tâm phục vụ hành
chính công

12 NMJ PC06NN0647483 Hội Nông Dân huyện Nghĩa Hành 1 2300190556 Thanh lý công tơ và chấm dứt hợp đồng
13 NMJ PC06NN0647280 Hội LHPN Huyện Nghĩa Hành 1 16337017 Thanh lý công tơ và chấm dứt hợp đồng

14 NCC02 PC06NN0603726 Phòng kinh tế hạ tầng cũ đứng tên ( Đèn
Đường phú vinh Ngã tư quán Ánh) 1 17903565 A-9 Điều chuyển qua Ban quản lý dự án

ĐTXD Khu vực Nghĩa Hành

15 NKD4 PC06NN0647594 Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng Huyện Nghĩa
Hành (Đèn Đường KDC Đồng Dinh) 1 2300166314TBA KDC Đồng Dinh 4Điều chuyển qua Ban quản lý dự án

ĐTXD Khu vực Nghĩa Hành
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